Tình huống hòa giải ở cơ sở về hôn nhân và gia đình
Anh Quốc và chị Mai kết hôn được 2 năm. Sau một thời gian chung sống, chị Mai thấy tình cảm vợ chồng không được hạnh phúc như những cặp vợ chồng mới cưới. Do anh Quốc vẫn còn ham chơi, sống như hồi chưa cưới vợ, không quan tâm đến vợ, con nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn . Buồn lòng nên chị Mai quyết định làm đơn ly hôn. Anh Quốc thì tự ái cá nhân cho rằng muốn ly hôn thì ly hôn nhưng không được đem con theo. Bố mẹ chồng chị Mai không muốn các con ly hôn, nên động viên con dâu rất nhiều, rồi khuyên bảo, thậm chí la mắng anh Quốc, song không được. Do đó, ông bà đề nghị hòa giải viên của tổ hòa giải thôn là chị Hạnh giúp đỡ khuyên giải, may ra con mình thay đổi để vợ chồng được đoàn tụ và có trách nhiệm với nhau. Trong trường hợp này, chị Hạnh phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Quốc ham chơi, không quan tâm đến vợ, con nên chị Mai muốn ly hôn. Anh Quốc vì tự ái nên cũng đồng ý ly hôn.
2. Phân tích

Vợ, chồng anh Quốc và chị Mai thường xuyên mâu thuẫn do anh ham chơi nên không quan tâm đến vợ, con. Do đó, chị Mai muốn ly hôn và anh Quốc đồng ý.
Bố mẹ chồng chị Mai khuyên con trai không được nên muốn nhờ chị Hạnh là hòa giải viên hòa giải để vợ, chồng đoàn tụ.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định « Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan”.

Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tình nghĩa vợ chồng như sau:

“1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.


2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.
4. Cách giải quyết

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân sự việc , để giải quyết, chị Hạnh căn cứ Điều 17, Điều 19  Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Chị Hạnh cần tổ chức buổi hòa giải tại gia đình chị Mai, có sự tham gia của đại diện trong thôn và người trong họ tộc cùng dự. Chị Hạnh đưa ra nguyên nhân dẫn đến chị Mai xin ly hôn: Một phần là do anh Quốc vẫn mải chơi như lúc chưa lấy vợ không có trách nhiệm của người làm chồng, làm cha lại thêm sự bảo thủ, nóng tính. Đối với chị Mai cũng có một phần lỗi, đó là cách ứng xử chưa được khéo léo, tình cảm, ít khi vui vẻ và cũng chưa quan tâm khi chồng. Chị Hạnh hòa giải viên nên yêu cầu anh Quốc cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha, cần quan tâm, gần gũi động viên vợ, chia sẻ công việc với vợ trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, nên thay đổi tính tình, hạn chế những nhược điểm không tốt để tránh ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng. Nếu ly hôn, người chịu ảnh hưởng và thiệt thòi trước tiên chính là con trẻ khi thiếu đi sự chăm sóc, giáo dục của một trong hai bên bố mẹ. Đối với anh Quốc, anh cần xác định, có vợ con rồi nên hạn chế chơi bời, dành thời gian cho vợ con, gia đình nhiều hơn.Với chị Mai, khi đã xác định lập gia đình và hiểu được tính cách của chồng qua thời gian chung sống, thì nên có sự kiên trì và khéo léo lựa chọn thời điểm để trò chuyện, tâm sự với chồng, quan tâm, chăm sóc chồng nhiều hơn; cần biết tranh thủ sự ủng hộ của bố mẹ, người thân trong họ tộc để khuyên răn chồng, không nên âm thầm nhẫn nhịn làm ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và việc nuôi con nhỏ; nên rộng lượng thông cảm cho chồng bởi anh Quốc còn trẻ tuổi. Hai vợ chồng không nên vì những thông tin bên ngoài thiếu chính xác mà tức giận nhau, không đâu bằng tổ ấm ta đang có, đừng để mất đi chỉ vì những việc làm còn chưa đúng của mình. Anh Quốc đã biết lỗi và nhận sửa sai, thì chị cũng nên rộng lòng tha thứ. Chị Hạnh mong muốn trong gia đình, các thành viên nên xem xét lại những việc đã xảy ra, mỗi người cũng cần rút kinh nghiệm, có trách nhiệm với nhau nhiều hơn, nên có sự thông cảm, tha thứ cho nhau mỗi khi mắc lỗi, cũng như phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Có vậy, hạnh phúc mới bền lâu được.
Vợ chồng anh Hải và chị Cúc có cô con gái là cháu Sa (16 tuổi), ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi. Tuy nhiên, gần đây, anh Hải bàn với chị Cúc gả chồng cho con gái. Anh Hải nói rằng: Tôi thấy thằng Châu con trai bạn anh Hải là người xứng đáng nhất, nó vừa to khỏe lại con nhà giàu, bố mẹ nó có nhiều trâu, bò, lúa gạo. Bố mẹ nó cũng đồng ý rồi. Chị Cúc không đồng ý vì cháu Sa  còn nhỏ tuổi và muốn con học đại học để có công việc ổn định sau này. Anh Hải thì cho rằng, con gái học nhiều làm gì cuối cùng cũng phải gả chồng. Gặp được người tốt thì không nên bỏ qua. Hai vợ chồng to tiếng dẫn đến mâu thuẫn. Chị Cúc đã nhờ anh Minh là hòa giải viên để hòa giải. Trong trường hợp này, anh Minh phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Hải muốn gả chồng cho con gái nhưng chị Cúc không đồng ý vì con gái còn nhỏ và đang đi học.

2. Phân tích

Anh Hải muốn gả chồng cho con gái nhưng chị Cúc không đồng ý. Con gái anh Hải là cháu Sa mới 16 tuổi nhưng anh Hải đã muốn con gái lấy chồng, việc này là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý



« Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


2. Cấm các hành vi sau đây:


a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;


b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;


c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;


e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;


g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;


h) Bạo lực gia đình;


i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.


3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.


4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.”


Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:


a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;


b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;


c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;


d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình.


2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.
4. Cách giải quyết

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân sự việc , để giải quyết, anh Minh căn cứ Điều 5, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Anh Minh cần phân tích, giải thích cho anh Hải hiểu một số quy định về độ tuổi lấy vợ, lấy chồng (kết hôn), đó là con gái từ đủ 18 tuổi trở lên, con trai từ  đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. Hơn nữa, Luật hôn nhân và gia đình còn quy định cấm việc cưỡng ép, cản trở hôn nhân tự nguyện. Anh Minh có thể giải thích thêm: Việc lấy vợ, lấy chồng sớm, dẫn đến con cái không được khoẻ mạnh do sự phát triển về thể chất cũng như tâm sinh lý chưa đầy đủ, kinh tế khó khăn. Con người cũng như cái cây thôi, nếu hái quả chưa chín thì quả không ngon. Hơn nữa, nếu anh Hải cứ bắt cháu Sa lấy chồng là vi phạm pháp luật.
Anh Tiến và chị Hương lấy nhau đã được gần 5 năm, hiện có 2 con đang tuổi đi học. Cuộc sống gia đình anh chị rất khó khăn, chị đi giúp việc gia đình còn anh thì chạy xe ôm. Anh Tiến là người chịu khó làm ăn tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Tiến bỗng nhiên bỏ bê công việc, lao vào đánh đề, rượu chè. Chị Hương đã nhiều lần khuyên nhủ, thuyết phục chồng, nhưng không được. Hai vợ chồng thường xuyên to tiếng, xô xát, anh Tiến đã nhiều lần đánh chị Hương. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Tiến đang chịu khó làm ăn thì bỗng nhiên bỏ bê công việc, lao vào đánh đề, rượu chè, chị Hương khuyên nhủ thì anh Tiến còn đánh cả vợ. 
2. Phân tích

Anh Tiến và chị Hương đang sống  hạnh phúc. Thời gian gần đây, bỗng nhiên bỏ bê công việc, lao vào đánh đề, rượu chè và đánh vợ là chị Hương. 
Việc anh Tiến đánh vợ là vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Tiến và chị Hương.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật Luật Hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.”

Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình như sau:
“1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.”

Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bị nghiêm cấm, như sau:
“1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 nêu trên.

2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.

4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật.

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.”

Điều 42 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, như sau:
“1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của khoản 1 Điều này thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.
3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên căn cứ Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Điều 2, Điều 8, Điều 42 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên cần xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Tiến và chị Hương để phân tích đúng sai, thuyết phục hòa giải hai bên. Đối với anh Tiến, phân tích cho anh hiểu, việc anh say mê lô đề, rượu chè bê tha là việc làm sai trái, không những gây thiệt hại cho kinh tế gia đình vốn đã rất khó khăn, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự trị an của xã hội, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn thế nữa, việc vợ khuyên nhủ không nghe mà đánh chửi vợ là không đúng, trái với các quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, trái với đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. Là trụ cột của gia đình, anh phải là tấm gương cho con cái học tập, noi theo. Nếu anh cứ tiếp tục tình trạng trên sẽ làm cho tình cảm vợ chồng, cha con bị tổn thương, không còn sự kính trọng của con cái, dẫn đến ly hôn, gia đình đổ vỡ. Đối với chị Hương, hòa giải viên cần phân tích giúp chị hiểu thuyết phục chồng là đúng, nhưng cần phải gần gũi, phân tích nhẹ nhàng, kiên trì, biết kìm chế nóng giận, không nên chì chiết, mắng chửi chồng. Trong những lúc vợ chồng to tiếng, không nên có những lời nói xúc phạm nhau dẫn đến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Chị nên nhẹ nhàng khuyên bảo chồng hãy nhìn vào tương lai của con cái, để làm động lực giúp anh tránh xa các tệ nạn xã hội mà quay về chăm lo cho gia đình. Ngoài ra, chị cần phải phối hợp với các con và người thân, họ hàng hai bên gia đình để có biện pháp giúp đỡ chồng.
Anh Vinh và chị Xí kết hôn được 2 năm và đang sống chung với bố, mẹ chồng.Giữa bà Dung (mẹ anh Vinh) và con dâu là chị Xí thường xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ những việc vặt trong gia đình. Anh Vinh chẳng biết phải làm thế nào để vợ và mẹ sống hòa thuận. Bà Dung thì khó tính, hay để ý, khắt khe với con dâu. Còn chị Xí thì nói năng thiếu lễ phép với mẹ chồng, không tôn trọng mẹ chồng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn khi bà Dung đuổi chị Xí ra khỏi nhà. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Bà Dung không thích con dâu nên hay để ý, khắt khe, chị Xí cũng không tôn trọng mẹ chồng nên hai bên mâu thuẫn khi bà Dung đuổi chị Xí ra khỏi nhà.
2. Phân tích

Bà Dung và con dâu là chị Xí mâu thuẫn do không thích nhau nên không tôn trọng nhau.
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa bà Dung và chị Xí.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.


a) Căn cứ pháp lý


“Điều 103 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình như sau:

1. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ.


2. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình.


3. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên căn cứ Điều 103 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014  và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên gặp gỡ từng bên phân tích, thuyết phục các bên hiểu rõ điều hay, lẽ phải. Rằng cuộc sống vốn khó khăn, mọi người cần phải yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vun đắp, xây dựng cuộc sống gia đình. khoản 1 Điều 103 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định, các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau.  Đối với bà Dung, hòa giải viên phân tích giúp bà hiểu, là mẹ chồng, bà nên coi con dâu như con đẻ, nên thông cảm và hiểu cho con dâu của mình còn “trẻ người non dạ”. Bà nên có lòng vị tha, độ lượng, không nên cay nghiệt, khắt khe với con dâu. Con dâu có điều gì không phải, bà nên tận tình dạy bảo, chỉ ra những điều hay, lẽ phải giúp con dâu nhận ra cái sai của mình để tự sửa chữa. Về phía chị Xí, hòa giải viên cũng phân tích cho chị thấy, việc chị cư xử thiếu lễ phép với mẹ chồng là sai. Phận làm con, chị phải có biểu hiện yêu quý, kính trọng, hiếu thảo, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ chồng cũng như cha mẹ đẻ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chị phải hiểu rằng, nếu không có cha mẹ chồng thì làm sao có chồng của mình ngày hôm nay. Nếu trong lúc nóng giận, mẹ chồng có thái độ hoặc lời nói không đúng thì lựa lúc mẹ chồng vui vẻ, chị hãy giải thích để mẹ chồng hiểu và thông cảm. 
Anh Tuấn và chị Ánh ly hôn, chị Ánh có quyền nuôi con, anh Tuấn có nghĩa vụ cấp dưỡng hai con chung mỗi tháng 2 triệu đồng và có quyền thăm nom con. Trong suốt 2 năm sau khi ly hôn, anh Tuấn không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con. Những lúc con bị ốm, chị Ánh gọi điện cho anh Tuấn đến chăm sóc, đưa con đi viện, nhưng anh Tuấn từ chối. Chị Ánh quá tức giận vì anh Tuấn thiếu trách nhiệm nên khi anh Tuấn có nhu cầu thăm con, muốn cấp dưỡng cho con, chị đã ngăn cấm, đồng thời nói xấu về anh Tuấn với các con, làm các cháu xa lánh bố. Những lúc anh muốn đón các cháu về nhà nội chơi nhưng các cháu cũng không chịu đi. Anh Tuấn rất bức xúc, thường xuyên có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa chị Ánh và gia đình, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, không bên nào nhường bên nào. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Tuấn không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn nên chị Ánh không cho anh gặp con và nói xấu về anh với các con nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
2. Phân tích

Anh Tuấn không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn. Chị Ánh tức giận không cho anh Tuấn gặp con.
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Tuấn và chị Ánh.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.


a) Căn cứ pháp lý


“Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, như sau:

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.


2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.


3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.


Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó”.


Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, như sau:

“1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.


2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”.


b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết
Hòa giải viên căn cứ Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014  về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên sẽ phân tích cho hai bên về những việc làm đúng, sai của mình. Về phía anh Tuấn: Anh Tuấn là cha của các con, anh phải thương yêu các con, có nhu cầu thăm con là chính đáng và chị Ánh phải tôn trọng, tạo điều kiện để anh được thăm con. Tuy nhiên, việc anh không cấp dưỡng cho các con, không đến thăm con trong 3 năm và lại có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa chị Ánh là sai, vì theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình thì cha, mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Về phía chị Ánh, bản thân chị không mong tình cảm cha con bị rạn nứt và chị cũng muốn có thêm một khoản tiền hàng tháng để cùng san sẻ, nuôi con, nhưng anh Tuấn trong 3 năm không thực hiện nghĩa vụ thăm nom, cấp dưỡng, nên chị bức xúc, tức giận là đúng. Tuy nhiên, khi anh Tuấn muốn cấp dưỡng và thăm nom con, chị Ánh  và gia đình lại ngăn cản, nói xấu bố với các con lại là sai, vì tại khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Hòa giải viên nên đề xuất, hai bên anh Tuấn và chị Ánh cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng các con đến khi các cháu trưởng thành. Anh Tuấn tiếp tục được thăm nom và cấp dưỡng cho các con, hàng tháng được gặp gỡ, đưa các con về nhà ông, bà nội chơi 2 ngày và cấp dưỡng cho 2 con với số tiền là 2 triệu đồng một tháng theo quyết định của Tòa án. Chị Ánh nhận tiền cấp dưỡng của anh Tuấn để chăm sóc các con và tạo điều kiện cho anh Tuấn được thăm nom các cháu.

Anh Bách và chị Yến chưa kết hôn nhưng chị Yến có thai. Sau khi chị Yến có thai, hai người xin phép bố mẹ được kết hôn, nhưng ông Vui và bà Cam là bố mẹ của anh Bách không đồng ý, vì theo họ, anh Bách là nhân viên của công ty X, còn chị Yến không có việc làm. Chị Yến về nhà bố mẹ đẻ để sinh con. Chị Yến đã sinh con gái và đặt tên là Lan. Khi lên hai tuổi, bé lẫm chẫm bi bô, giống anh Bách như hai giọt nước. Anh Bách không thể làm ngơ, thường giấu bố mẹ lén thăm con. Bố mẹ anh Bách xót lòng lắm, con bé xinh xắn đáng yêu, mặt mũi ấy rõ ràng là cháu mình. Nhân dịp tết, bố mẹ Bách bảo anh đón cháu Lan về chơi ít ngày. Chị Yến cũng đồng ý và mừng vì con bé có được ông bà nội như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau vài chục ngày, khi chị Yến đến đón con, thì ông Vui và bà Cam ngăn lại, tuyên bố thẳng thừng: “Cô không xứng đáng làm mẹ nó, để chúng tôi nuôi”. Chị Yến khóc lóc, van xin, nhưng đều vô ích. Mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trong trường hợp này, là hòa giải viên thì phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Ông Vui và bà Cam không cho anh Bách cưới chị Yến nhưng khi chị Yến sinh con thì đón cháu về giữ lại nuôi không giao lại cho chị Yến.
2. Phân tích

Chị Yến không được bố mẹ anh Bách cho cưới nên đã sinh con một mình. Đến khi chị Yến sinh con thì nhận cháu rồi giữ cháu không giao lại cho chị Yến.

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa ông Vui, bà Cam và chị Yến.

3. Căn cứ giải quyết
Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.


a) Căn cứ pháp lý


“Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, như sau:


1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


2. Cấm các hành vi sau đây:


a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;


b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;


c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;


e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;


g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;


h) Bạo lực gia đình;


i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.


3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.


4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình”.

Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 30 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015quy định tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, như sau:

“1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.”.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Điều 377 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 135 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015  quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật như sau:

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:


a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;


b) Ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật;


c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;


d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành;


đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:


a) Giam, giữ trái pháp luật từ 02 người đến 05 người;


b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;


c) Làm người bị giam, giữ hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;


d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:


a) Giam, giữ trái pháp luật 06 người trở lên;


b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc chết;


c) Làm người bị giam, giữ tự sát;


d) Làm gia đình người bị giam, giữ ly tán.


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.


b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết
Hòa giải viên căn cứ vào Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình, Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015 và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên giải thích lý lẽ cho ông Vui, bà Cam: Ông bà đã sai khi cản trở hôn nhân tự do, tiến bộ được quy định tại Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và còn vi phạm Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Việc mẹ cháu Lan có đủ điều kiện nuôi dạy cháu hay không và có bị “hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên” theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 hay không thì chỉ Tòa án nhân dân mới có thẩm quyền quyết định. Ông bà không đồng ý cho cô Yến làm con dâu, cháu Lan không được có cha đã là thiệt thòi cho hai mẹ con cháu, anh Bách cũng không vui vẻ gì. Xét về lý và tình, ông bà đều sai. Ông, bà phải có trách nhiệm trả cháu Lan về với mẹ.
Do chị Tuyết  đã sinh được ba con gái nhưng chưa sinh được con trai nối dõi tông đường, nên anh Tuấn( chồng chị Tuyết) thường xuyên đi uống rượu say, rồi đánh đập chị Tuyết và các con. Do tình cảm vợ chồng còn thương nhau, nên chị Tuyết  không tố cáo anh Tuấn, mà chỉ làm đơn xin đề nghị tổ hòa giải giúp đỡ, khuyên nhủ, răn đe để anh Tuấn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Tuyết chưa sinh được con trai nên bị anh Tuấn, chồng chị Tuyết uống rượu say đánh đập.
2. Phân tích

Do còn thương chồng là anh Tuấn nên chị Tuyết không tố cáo việc anh Tuấn đánh vì chưa sinh được con trai.
Chị Tuyết chỉ làm đơn đề nghị tổ hòa giải giúp đỡ.

3. Căn cứ giải quyết
Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.



a) Căn cứ pháp lý


“Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định các hành vi bạo lực gia đình, như sau:

1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:


a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;


b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;


c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;


d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;


đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;


e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;


g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;


h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;


i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.


2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết


Hòa giải viên căn cứ vào Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên cần giải thích cho anh hiểu, hành vi của anh  đã vi phạm khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Xét về tình cảm vợ chồng, anh Tuấn đã làm cho các thành viên trong gia đình (vợ, các con gái) bị tổn thương về thể xác, tinh thần. Việc anh Tuấn bắt vợ phải sinh con trai nối dõi, trong khi thực tế đã có ba con gái là không thực hiện đúng chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình. Hơn nữa, còn vi phạm Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức. Việc nuôi con ăn học ngày càng tốn kém, nếu đẻ nhiều con, quyền lợi của các con sẽ không được bảo đảm. Do vậy, để gia đình hạnh phúc, hàng xóm tôn trọng, giảm bớt khó khăn, các con đỡ bị thiệt thòi, đề nghị anh Tuấn bỏ rượu, không phân biệt con trai hay con gái, nếu phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Nếu anh còn đánh đập vợ và các con, bỏ mặc gia đình, tổ hòa giải sẽ tố cáo anh với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Các hành vi anh gây ra, tùy theo mức độ, nếu anh đối xử tàn bạo với vợ con, gây thương tích nặng, anh sẽ bị Tòa án xét xử theo quy định của pháp luật.

Trong một lần dọn đồ cũ, chị Minh phát hiện anh Vũ vẫn giữ tấm ảnh chụp với người yêu cũ và những bức thư tình với lời lẽ yêu thương thắm thiết. Không nén được cơn nóng giận, chị Minh đã nặng lời với anh Vũ, yêu cầu anh xé tấm ảnh đó trước mặt chị và đốt các bức thư. Anh Vũ không làm theo yêu cầu của chị Minh vì anh cho rằng đó chỉ là chuyện quá khứ và anh chỉ giữ làm kỷ niệm.Mâu thuẫn của hai vợ chồng phát sinh. Kể từ đó, anh Vũ thường xuyên vắng nhà, chị Minh cho rằng anh Vũ không chung thủy, vẫn nhớ đến người yêu cũ, nên đã làm đơn xin ly hôn (mặc dù anh Vũ không đồng ý). Vụ việc được đưa đến hòa giải viên. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Minh muốn ly hôn với anh Vũ vì cho rằng anh Vũ không chung thủy.
2. Phân tích

Chị Minh phát hiện anh Vũ còn giữ ảnh và thư tình của người yêu cũ nên yêu cầu anh Vũ xé tấm ảnh và đốt thư nhưng anh Vũ không đồng ý.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị Minh làm đơn ly hôn nhưng anh Vũ không đồng ý.

3. Căn cứ giải quyết
Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.



a) Căn cứ pháp lý


“Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tình nghĩa vợ chồng như sau:

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.


2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.


Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.”


b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết

Hòa giải viên căn cứ vào Điều 19, Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn: Chị Minh ghen với quá khứ của chồng, cho rằng chồng mình còn vương vấn chuyện cũ và không chung thủy, nên giận dỗi, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Về phía anh Vũ, hiện tại anh rất thương yêu chị Minh và không hề có ý “chia tay” với chị, việc anh đi sớm về khuya trong lúc này xuất phát từ sự “phản ứng” quá mức của chị Minh và do công việc quá bận, anh phải tập trung thời gian giải quyết.Vì vậy, hòa giải viên đã tập trung giải thích, thuyết phục về phía chị H để nhanh chóng đạt kết quả. Hòa giải viên nên khuyên chị bình tĩnh khi quyết định một chuyện hệ trọng như thế và đã giải thích cho chị hiểu rằng: Việc anh Vũ  giữ tấm ảnh và những bức thư đó chẳng qua chỉ là do anh trân trọng quá khứ, muốn giữ gìn những kỷ niệm đẹp mà thôi. Hiện tại, anh đã không còn liên hệ gì với người yêu cũ và đang sống rất tốt với chị. Việc chị nặng lời với anh Vũ  và bắt anh phải xé tấm ảnh, đốt thư  như thế là không đúng, là thiếu sự tôn trọng và tế nhị - thái độ đó đã khiến cho anh Vũ tự ái. Ông bà ta thường nói "ớt nào mà ớt chẳng cay" nhưng “cay” như trong trường hợp này thì là quá liều cho phép. Riêng đối với anh Vũ, hòa giải viên cũng giải thích và phân tích cho anh hiểu rằng: Sau khi xảy ra sự việc đó, anh thường xuyên vắng nhà là không đúng. Mặc dù thái độ của chị Minh có làm cho anh tự ái, cảm thấy bị xúc phạm, nhưng với vai trò của người chồng, anh cần phải có sự cảm thông đối với vợ. Anh cần phải hiểu rằng, chính vì quá yêu anh nên chị Minh mới ghen và không muốn chia sẻ tình cảm đó cho bất cứ một người con gái nào khác. Chính vì sợ mất anh, nên trong cơn nóng giận, chị muốn anh phải “đoạn tuyệt” với quá khứ, chị không muốn một hình bóng nào chen vào hạnh phúc của chị - dù đó chỉ là cái bóng mờ của quá khứ. Vì vậy, trong trường hợp này, anh cần phải hết sức bình tĩnh để giải thích cho vợ mình hiểu để được chị chia sẻ, cùng trân trọng quá khứ của nhau. Trên cơ sở những lý lẽ thuyết phục, hòa giải viên đã lồng ghép giới thiệu những quy định khoản 1 Điều 19 và Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 để anh Vũ và chị Minh thấy rõ hơn nghĩa vụ của mình, từ đó có cách ứng xử tốt hơn trong cuộc sống.

Anh Quân góp vốn với chị Ba (hàng xóm) mua một chiếc máy xát gạo để phục vụ bà con trong thôn. Cũng từ đó mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh Quân, chị Hà nảy sinh khi chị Hà nghi ngờ anh Quân có quan hệ tình cảm quá mức cần thiết với chị Ba. Chị Hà cho rằng từ khi có chiếc máy xát gạo, anh Quân không chăm lo gia đình, đi sớm, về khuya, mà đêm thì có ai xát gạo bao giờ đâu? nên chị sang thẳng nơi anh Quân và chị Ba để chửi bới, lu loa chị Ba, là người đàn bà lăng loàn, cướp chồng của người khác, tuyên bố từ nay đường ai nấy đi, chị viết đơn xin ly hôn và tự phân chia tài sản cũng như con cái... Còn anh Quân thì cho rằng mình bị nghi oan, đến tối là anh phải duy tu, bảo dưỡng cho máy để ngày mai còn làm việc, còn chăm sóc gia đình là việc của đàn bà, anh chỉ có mỗi trách nhiệm kiếm tiền mà thôi… nói vợ không nghe, anh đã thẳng tay tát vợ một cái và cũng tuyên bố ly hôn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Hà nghi ngờ chồng là anh Quân không chung thủy có tình cảm với chị Ba hàng xóm vì hai người làm việc chung.
2. Phân tích

Anh Quân và chị Ba cùng góp vốn mua máy xát gạo nên cùng làm chung. Chị Hà vợ anh Quân nghi ngờ hai người có tình cảm nên đã chửi bới cả hai. Anh Quân cho rằng mình bị oan nên đã thẳng tay tát vợ.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị Minh làm đơn ly hôn nhưng anh Quân tự ái cũng đồng ý.

3. Căn cứ giải quyết
Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.



a) Căn cứ pháp lý


“Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tình nghĩa vợ chồng như sau:

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.


2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.


Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.”


b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết
Hòa giải viên căn cứ vào Điều 19, Điều 21 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Đối với anh Quân, hòa giải viên cần phân tích để anh Quân hiểu rằng không nên có những cử chỉ hay lời nói quá đà, dễ gây hiểu lầm, nếu ở lại quá khuya thì phải làm thế nào để vợ anh hiểu rằng anh vì công việc. Đối với chị Hà đừng vì hiểu lầm không đáng có mà đánh mất một gia đình hạnh phúc. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định: "Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, quan tâm, giúp đỡ  nhau"... chị cũng không nên chửi bới chị Ba khi mà mọi việc chưa rõ ràng, vì như vậy là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, mà pháp luật hình sự của Nhà nước ta đã có quy định rất cụ thể về vấn đề này… Đồng thời, tổ hòa giải chủ động vận động bố mẹ chị Hà thuyết phục các con mình, phân tích thiệt hơn  cho họ hiểu khi gia đình ly tán thì con cái sẽ là những người thiệt thòi nhất, mà danh dự của gia đình cũng sẽ mất mát…

Anh Mạnh cho rằng mọi việc trong gia đình phải do người chồng quyết định, nên không cho phép vợ là chị Hân tham gia ý kiến vào bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc định đoạt tài sản của vợ chồng, kể cả việc mua những vật dụng nhỏ trong gia đình. Vì anh Mạnh cho rằng, toàn bộ tài sản của gia đình đều do anh làm ra, lương của chị Hân không đủ nuôi sống bản thân huống chi có đóng góp cho gia đình. Chị Hân thấy mình không có quyền gì trong gia đình, mà phải thực hiện nhiều nghĩa vụ, nên bất bình và sau nhiều lần tranh cãi, mâu thuẫn giữa vợ chồng anh chị ngày càng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Mạnh tự ý quyết định mọi việc trong gia đình và không cho vợ là chị Hân có bất cứ ý kiến gì
2. Phân tích

Anh Mạnh cho rằng mọi việc trong gia đình phải do người chồng quyết định nên không cho vợ là chị Hân có ý kiến. Chị Hân thấy mình không có quyền gì trong gia đình nên bất bình.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn.

3. Căn cứ giải quyết
Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.



a) Căn cứ pháp lý


“Điều 18 Luật Bình đẳng giới quy định về bình đẳng giới trong gia đình như sau:

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.


2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.


3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.


4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.


5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.


Điều 41 Luật Bình đẳng giới quy định về các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình như sau:

1. Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.


2. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.


3. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.


4. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.


5. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.
Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng 
Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Điều 13 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình như sau:


1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;


b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới;


c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.


2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.


b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới;


c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;


d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.


3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.


4. Biện pháp khắc phục hậu quả:


a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 nêu trên;


b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 nêu trên;


c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 nêu trên.”


b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết
Hòa giải viên căn cứ vào khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 41 Luật Bình đẳng giới, Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP để xác định hành vi của anh Tuấn không cho vợ tham gia định đoạt về tài sản là sai và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để hai bên không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Phân tích để anh Mạnh hiểu quy định vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Do đó, quy định này ghi nhận việc tạo lập và sự đóng góp công sức của mỗi bên trong các hoạt động làm nên khối tài sản chung của vợ chồng. Quy định này vừa để cho vợ chồng đều có trách nhiệm chăm lo sản xuất, tạo thu nhập phát triển đời sống gia đình và đề cao mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa vợ và chống. Điều này cũng là nhằm tôn trọng công sức đóng góp của nhau trong quá trình xây dựng kinh tế gia đình. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà anh Mạnh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Anh Phú là con trai một, lại muốn có cháu trai để nối dõi tông đường nên bà Yến bắt chị Hạnh (vợ anh Phú) phá thai khi biết chị mang thai đứa thứ 2 cũng là con gái, nếu không sẽ đuổi chị ra khỏi nhà. Chị Hạnh không đồng ý nên mẹ chồng và nàng dâu xảy ra mâu thuẫn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Bà Yến muốn có cháu trai nhưng chị Hạnh (con dâu) đang mang thai đứa thứ hai là bé gái nên yêu cầu chị Hạnh phá thai

2. Phân tích

Chị Hạnh (con dâu bà Yến) đã có một con gái và đang mang thai đứa thứ hai.

Bà Loan muốn có cháu trai và tin lời thầy bói nói chị Mai đang mang thai con gái nên yêu cầu chị Hạnh phá thai. Chị Hạnh không đồng ý.

Việc bà Yến ép buộc chị Hạnh phá thai là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa bà Yến và chị Hạnh.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

« Khoản 7 Điều 40 Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế bao gồm:
 - Cản trở, xúi giục hoặc ép buộc người khác không tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;
-  Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi.”
   Điều 12 Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế:
“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;

b) Xúi giục người khác không tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;

c) Trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu cho người tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ngăn cản, không cho người khác tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;

b) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần người tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở người khác tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;

b) Xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.
4. Cách giải quyết
Hòa giải viên căn cứ quy định khoản 7 Điều 40 Luật Bình đẳng giới và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP để xác định hành vi của bà Yến không chỉ vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà còn là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - thông tin vì mê tín dị đoan. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục bà Yến không ép chị Hạnh phá thai dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Phân tích để bà Yến hiểu dưới khía cạnh đạo đức, đây là hành vi thiếu lương tâm, bị xã hội lên án. Hành vi này tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, bà Yến có thể  bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 đồng đến  5.000.000 đồng.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và quan niệm rằng con gái không cần học nhiều, sau này cũng đi lấy chồng nên anh Hùng quyết định cho con gái nghỉ học đi làm thuê, còn để cho con trai đi học. Dù con gái tha thiết xin đi học nhưng anh Hùng kiên quyết không nghe và cấm con gái không được đi nhập học. Chị Hiếu không đồng ý với quyết định của anh Hùng vì cho rằng con gái hay con trai đều là con, không nên đối xử bất bình đẳng. Do đó, hai vợ chồng to tiếng, mâu thuẫn. Trong trường hợp này, là hòa giải viên thì phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Do khó khăn về kinh tế và quan niệm con gái không cần học nhiều nên cho anh Hùng cho con gái nghỉ học đi làm thuê còn để con trai đi học. Chị Hiếu(vợ anh Hùng) không đồng ý

2. Phân tích

Kinh tế khó khăn, anh Hùng  quyết định cho con gái nghỉ học để con trai đi học
Chị Hiếu không đồng ý vì cho rằng con gái hay con trai đều là con không được đối xử không bình đẳng.

Việc anh Hùng cho rằng con gái không cần học nhiều nên bắt nghỉ học là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. 
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Hùng và chị Hiếu.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 41 Luật Bình đẳng giới quy định về các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình: 
1. Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
2. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.
3. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.
4. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.
5. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.”

Điều 9 Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính;

b) Từ chối tuyển sinh đối với người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ;

b) Tổ chức giáo dục hướng nghiệp, biên soạn, phổ biến sách giáo khoa, giáo trình, chương trình giảng dạy có nội dung định kiến giới.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ các quy định về tuổi đào tạo, tuyển sinh có định kiến giới, phân biệt đối xử về giới đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hoặc tiêu hủy các sách giáo khoa, giáo trình, chương trình giảng dạy có nội dung định kiến giới đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên căn cứ quy định khoản 1 Điều 41 Luật Bình đẳng giới, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP để xác định hành vi của anh Hùng không cho con gái đi học là sai. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục anh Hùng hiểu con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Anh Hùng có hành vi đối xử không công bằng giữa con trai và con gái là không đúng. Con nào cũng là con nên cố gắng để tạo điều kiện cho cả con trai và con gái được đi học. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà anh Hùng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.
Chị Sương sau khi lấy chồng chỉ ở nhà làm nội trợ. Giờ con cái đã lớn chị muốn mở cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em. Tuy nhiên, chưa nghe vợ nói hết câu, anh Huấn đã nổi nóng và chửi bới cho rằng chị Sương là phụ nữ chỉ hợp với nội trợ, biết gì về buôn bán mà đua đòi kinh doanh và không cho chị mở cửa hàng. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại nên nảy sinh mâu thuẫn. Trong trường hợp này, là hòa giải viên thì phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Sương muốn mở cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em nhưng anh Huấn (chồng chị) không đồng ý, cho rằng phụ nữ chỉ hợp làm nội trợ
2. Phân tích

Anh Huấn đi làm còn chị Sương (vợ anh Huấn) ở nhà nội trợ và chăm sóc con.
Chị Sương muốn mở cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em nhưng anh Huấn không đồng ý.
Việc anh Huấn  không cho chị Sương kinh doanh cửa hàng vì cho rằng  phụ nữ chỉ hợp với nội trợ là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Huấn và chị Sương.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 12 Luật Bình đẳng giới quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế: 

1. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.
2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:
a) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật;
b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.”

Khoản 2 Điều 40 Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:
“a) Cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới;
b) Tiến hành quảng cáo thương mại gây bất lợi cho các chủ doanh nghiệp, thương nhân của một giới nhất định.”

Điều 7 Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới;

b) Xúi giục người khác trì hoãn cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, mẫu hồ sơ theo quy định đối với nam hoặc nữ trong việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới;

b) Sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới;

c) Ép buộc người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thương mại gây bất lợi về uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ doanh nghiệp, thương nhân của một giới nhất định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép từ ba tháng đến sáu tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của nam hoặc nữ đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3 Điều này;

c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này;

d) Buộc tháo dỡ hoặc xóa bỏ sản phẩm quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định khoản 1 Điều 12 và khoản 2 Điều 40 Luật Bình đẳng giới, khoản 1, Điều 7 Nghị định 55/2009/NĐ-CP, để xác định hành vi của anh Huấn không cho chị Sương kinh doanh cửa hàng là sai. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục anh Huấn hiểu rằng, ngoài những công việc gia đình thì chị Sương có quyền làm công việc mà bản thân thích. Anh Huấn không nên cản trỡ mà thay vào đó là phụ giúp chị Sương chia sẽ việc gia đình để tạo điều kiện thuận lợi cho chị kinh doanh. tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, anh Huấn có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
Sau khi ly hôn với anh Dũng, chị  Sen bị bệnh nặng, gia cảnh khó khăn nên đã đề nghị anh Dũng nuôi con nhưng anh Dũng không đồng ý với lý do Tòa đã giải quyết việc nuôi con cho chị Sen  và hiện nay anh đã có gia đình mới. Chị Sen đến nhờ Hoà giải viên thôn C để thuyết phục anh Dũng. Trong trường hợp này Hoà giải viên phải làm gì để giúp chị Sen trong trường hợp này?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Sen không đủ điều kiện nuôi con sau khi ly hôn nên đề nghị anh Dũng nuôi nhưng anh Dũng không đồng ý
2. Phân tích

Chị Sen nuôi con sau khi ly hôn chồng là anh Dũng. Tuy nhiên, vì khó khăn nên chị muốn giao con lại cho anh Dũng nuôi.
Anh Dũng không đồng ý vì đã có gia đình mới.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 dưới đây, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 để vận động, thuyết phục anh Dũng nuôi con.
Bố mẹ Hân muốn gả Hân cho một Việt kiều Canada được người bà con giới thiệu.Tuy nhiên, Hân cho rằng mình mới 16 tuổi vẫn còn trẻ nên vẫn chưa muốn lấy chồng. Tuy nhiên, bố mẹ Hân lại ép em phải kết hôn vì đã nhận lời với người bà con không thể thất hứa. Với lại bố mẹ Hân cho rằng lấy chồng Việt kiều Hân sẽ được sống sung sướng. Giữa bố, mẹ và con thường xuyên to tiếng, mâu thuẫn xảy ra. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Hân chưa muốn lấy chồng nhưng bố mẹ em lại ép em kết hôn với con một Việt kiều Canada vì đã hứa với người bà con đã giới thiệu.

2. Phân tích

Hân chưa muốn lấy chồng nhưng bố mẹ Hân lại ép em em kết hôn với con một Việt kiều Canada vì đã hứa với người bà con đã giới thiệu.
Việc bố mẹ ép Hân kết hôn khi em chưa đủ tuổi và chưa muốn lấy chồng  là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa bố mẹ và Hân.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Khoản 9 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình quy định:

Cưỡng ép kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.

Điều 5 Luật hôn nhân gia đình quy định bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:
“1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình”.

Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định điều kiện kết hôn, như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn: Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định xử phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ như sau:
“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác.

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác.”

Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện, như sau:
“Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại khoản 9 Điều 3, điểm b Khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 8  Luật Hôn nhân và gia đình, khoản 1 Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP để xác định hành vi của bố mẹ ép Hân kết hôn khi em chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để bố mẹ Hân hiểu do Hân mới 16 tuổi, nên em chưa đủ tuổi để kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình.  Một trong những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là cưỡng ép kết hôn, đồng thời một trong những điều kiện kết hôn là việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định. Như vậy, việc bố mẹ ép Hân kết hôn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.
Trước khi kết hôn, anh Kiên đã đồng ý để chị Quyên không phải theo phật giáo. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, lấy lý do là con trai trưởng trong dòng họ, phải thờ cúng tổ tiên nên anh Tuấn đã ép chị Quyên bỏ đạo thiên chúa để theo phật giáo cùng chồng. Chị Quyên không đồng ý nên hai bên cãi vả dẫn đến mâu thuẫn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Quyên theo đạo Thiên chúa giáo còn chồng chị là anh Kiên thì theo phật giáo nên anh Tuấn ép chị bỏ đạo để theo chồng thờ cúng tổ tiên.
2. Phân tích

Chị Quyên theo đạo Thiên chúa giáo còn chồng chị là anh Kiên thì thì theo phật giáo nên anh Kiên đề nghị chị bỏ đạo thiên chúa để theo phật giáo của chồng thờ cúng tổ tiên vì anh Kiên là con trai trưởng trong dòng họ
Việc anh Kiên ép chị Quyên từ bỏ tín ngưỡng, tôn giáo là sai. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Kiên và chị Quyên.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.”

Điều 6 Luật Tín ngưỡng tôn giáo quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như sau:
“1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 22 Luật Hôn nhân và gia đình quy đinh về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng, như sau:“Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 24 Hiến pháp năm 2013, Điều 6 Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Điều 22 Luật Hôn nhân và gia đình để xác định hành vi của anh Kiên ép chị Quyên từ bỏ tín ngưỡng, tôn giáo của mình là sai. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để anh Kiên hiểu vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Việc chị Quyên theo đạo giáo không ảnh hưởng đến nghĩa vụ làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Chị Quyên vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm cùng chồng thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ; các dịp lễ tết thực hiện các nghi lễ cúng bái, thắp hương gia tiên. 
Vợ chồng anh Phúc và chị Oanh sống với nhau không hạnh phúc. Anh  Phúc  thường xuyên xỉ vả chị Oanh và cho rằng cháu Bon không phải là con của mình. Điều này làm không khí trong gia đình chị Oanh lúc nào cũng căng thẳng. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?  

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Không khí gia đình chị Oanh và anh Phúc thường căng thẳng vì anh Phúc cho rằng cháu Bon không phải là con của mình.
2. Phân tích

Anh Phúc cho rằng cháu Bon không phải là con của mình nên thường xuyên xỉ vả vợ là chị Oanh.

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Phúc và chị Oanh.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc xác định cha, mẹ, như sau:
1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình để giải thích, thuyết phục anh Phúc rằng con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Việc anh Phúc không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định. Anh Phúc không nên nghi ngờ chị Oanh mà ảnh hưởng đến tình cha con và hạnh phúc gia đình.
Chị Hương và anh Thắng thỏa thuận với nhau trước khi kết hôn giữa hai vợ chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản của ai đều thuộc sở hữu riêng của người đó. Tuy nhiên, sau khi chung sống thì phát sinh những khoản chi tiêu chung như mua nhà, mua xe, sửa chữa nhà cửa… Tuy nhiên, xe hay nhà điều do anh Thắng đứng tên. Do đó, chị Hương muốn thay đổi nội dung thỏa thuận tài sản nhưng anh Thắng không đồng ý cho rằng thỏa thuận đã được công chứng thì không thể thay đổi được. Hai bên lời quan tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Hương muốn thay đổi thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn nhưng anh Thắng không đồng ý.
2. Phân tích

Trước khi kết hôn, anh Thắng và chị Hương thỏa thuận tài sản của ai thuộc sở hữu của người đó. Tuy nhiên, sau khi kết hôn phát sinh những khoản chung nhưng vẫn thuộc sở hữu riêng nên chị Hương muốn thay đổi thỏa thuận, anh Thắng không đồng ý.
Việc anh Thắng cho rằng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn đã được công chứng là không thể thay đổi là không đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Thắng và chị Hương.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình quy định sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng như sau:
1. Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

2. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được áp dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật Hôn nhân và gia đình, cụ thể: Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.”

Điều 17 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình quy định sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng quy định:
“1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.
2. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP để xác định suy nghĩ của anh Thắng cho rằng  thỏa thuận về chế độ tài sản trước khi kết hôn đã được công chứng thì không thay đổi được là không đúng quy định của pháp luật. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để anh Quốc hiểu vợ, chồng sống với nhau cả đời, cùng chia sẽ, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái nên việc thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng là hợp lý.

Chị May lấy chồng đã 05 năm nhưng chưa có con. Trong thời gian đến, chị May dự định tiến hành việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhưng anh Sơn chồng chị May không đồng ý vì cho rằng việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sẽ làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi. Là Hòa giải viê phải vận dụng quy định nào của pháp luật để giải quyết tranh cãi giữa vợ chồng chị Mi?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị May dự định sinh con tiến hành việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhưng anh Sơn chồng chị May không đồng ý. 

2. Phân tích

Anh Sơn chồng chị May không đồng ý cho chị May sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bởi vì cho rằng sẽ làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra.
Hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình quy định xác định cha, mẹ như sau:

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.


Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.


Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.


2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.


Điều 93 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như sau:

1. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha, mẹ được áp dụng theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình nêu trên.


2. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra.


3. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra.


4. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng theo quy định tại Điều 94 của Luật này.


Điều 94 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 88, Điều 93, Điều 94 Luật Hôn nhân và gia đình để vợ chồng chị May và anh Sơn hiểu.
Gần đây cứ uống rượu vào, trong cơn say xỉn, anh Bảy về nhà sinh sự, chửi bới, lăng mạ và đánh chị Xinh. Tuy nhiên, khi không uống rượu, ông Bảy đối xử rất tốt với chị Vinh. Do đó, chị Vinh muốn nhờ hòa giải viên can thiệp. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Bảy cứ uống rượu vào là chửi bới sinh sự, chửi bới, lăng mạ và đánh chị Xinh
2. Phân tích

Gần đây, anh Bảy  uống rượu vào là chửi bới, sinh sự, lăng mạ và đánh vợ  là chị Xinh. Nhưng khi không uống rượu thì vẫn tốt với vợ.

Việc anh Bảy uống rượu vào là chửi bới, sinh sự, lăng mạ và đánh vợ là vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.”
Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình quy định  về tình nghĩa vợ chồngnhư sau:
1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.”

Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình như sau:
1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.”

Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bị nghiêm cấm, như sau:
1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 nêu trên.

2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.

4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật.

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.”

Điều 42 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, như sau:
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của khoản 1 Điều này thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 5, Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình, Điểm h Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình và Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 42 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để anh Bảy hiểu rằng hành vi bạo lực gia đình là bị nghiêm cấm. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để anh Bảy hiểu có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, anh Bảy không nên uống rượu rồi đánh vợ. Nếu anh Bảy cứ tiếp tục làm như vậy thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì anh Bảy còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chị Quý được vợ chồng anh Tánh và chị Dung nhờ mang thai hộ. Sau khi chị Quý  sinh con, vợ chồng anh Tánh, chị Dung không chịu nhận con vì chị Dung có thai nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Vợ chồng anh Tánh và chị Dung không nhận con sau khi nhờ chị Quý mang thai hộ. 

2. Phân tích

Anh Tánh và chị Dung nhờ chị Quý mang thai hộ nhưng khi chị Dung có thai thì anh Tánh và chị Dung không nhận con
Mâu thuẫn đã xảy ra giữa vợ chồng anh Tánh, chị Dung với chị Quý.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“ Điều 97 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về  quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

1. Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.


2. Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế.


3. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.


4. Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.


Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.


5. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.


Điều 98 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

1. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế.


2. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.


3. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan; nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ.


4. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.


5. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con.


Điều 99 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

1. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ.


2. Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ; nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của Luật này và Bộ luật dân sự.


Điều 100 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ như sau:

Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ được quy định tại Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 97, Điều 98, Điều 99, Điều 100 Luật Hôn nhân và gia đình để vợ chồng chị Tánh và chị Dung hiểu bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con nếu vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự. Hơn nữa, mặc dù sắp có thêm con nhưng đứa bé được nhờ mang thai hộ cũng là con của anh chị, anh chị phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Mỗi khi vợ chồng người con trai mâu thuẫn, cãi vã, bà Cúc mẹ anh Vinh không những không can ngăn làm dịu tình hình mà còn có những lời nói kích động, bênh vực con trai bất kể con trai đúng hay sai, khiến không ít lần cô con dâu chị Huyền bị đánh cho thâm tím mày mặt, chân tay. Mâu thuẫn giữa con dâu và mẹ chồng đã xảy ra. Chị Huyền muốn nhờ hòa giải viên can thiệp. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Mỗi lần anh Vinh đánh chị Huyền là bà Cúc (mẹ anh Vinh) không can ngăn mà còn có những lời nói kích động, bênh vực con trai bất kể con trai đúng hay sai làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt.
2. Phân tích

Mỗi khi anh Vinh cãi vả và đánh chị Huyền thì bà Cúc (mẹ anh Vinh) không can ngăn mà còn kích động, bênh vực con trai làm dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Việc bà Cúc (mẹ anh Vinh) không can ngăn khi con trai đánh vợ là vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa bà Cúc và chị Huyền.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:
1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 nêu trên.

2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.

4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật.

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.”

Điều 59 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định xử phạt đối với hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình, như sau:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cưỡng bức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và khoản 1 Điều 59 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP để  bà Cúc hiểu rằng hành vi kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình là bị nghiêm cấm. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để bà Cúc hiểu là người làm cha, làm mẹ, đáng lẽ ra khi thấy con cái mâu thuẫn, bất hòa thì mình phải là người đứng ra dàn xếp, hóa giải để giữ gìn hạnh phúc cho con, nhưng bà Cúc lại có hành vi ngược lại, đổ thêm dầu vào lửa để xả sự không ưa con dâu của mình. Đó không chỉ là hành vi không đúng về mặt đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bà Cúc cứ tiếp tục làm như vậy thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Chị Mai ở nhà nội trợ, sống bằng lương của anh Minh nên hàng ngày mua sắm thứ gì chị phải ghi sổ chi tiết cho chồng biết. Chị Mai nghĩ làm vậy cũng tốt, chị có thể theo dõi điều tiết, đồng thời có thể công khai với chồng. Song vấn đề phát sinh khi gần đây anh chị mâu thuẫn là anh Minh không đưa tiền cho chị khiến chị lâm vào tình trạng khó khăn khi ba chị bị bệnh chị không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Anh Minh buộc chị phải xin lỗi, chịu nhận phần sai mặc dù có thể lỗi hoàn toàn do anh Minh làm cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng mâu thuẫn. Chị Mai muốn nhờ hòa giải viên can thiệp. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Do ba bị bệnh nên chị Mai phụ thuộc kinh tế của chồng nên mỗi khi bất hòa, anh Minh lại ép chị Mai xin lỗi, nhận sai làm cho mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn.
2. Phân tích

Chị Mai phụ thuộc kinh tế của chồng. Do đó, mỗi khi bất hòa, anh Minh lại ép chị Mai xin lỗi, nhận sai thì mới đưa tiền cho chị mua thuốc cho ba.
Việc anh Minh kiểm soát thu nhập của vợ nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính là vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Minh và chị Mai.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý

“Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình quy định:
 1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.”

Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

Điều 56 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định xử phạt đối với hành vi bạo lực về kinh tế như sau:
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình;

b) Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động;

c) Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, điểm  b Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình và khoản 1 Điều 56 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP để anh Minh hiểu việc biết tình trạng chị Mai phải phụ thuộc tài chính vào anh nên gây sức ép cho chị Mai mỗi khi vợ chồng anh chị mâu thuẫn có thể được coi là hành vi thuộc vào nhóm hành vi bạo lực kinh tế. Hòa giải viên cần nêu truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và thuyết phục để anh Minh hiểu công việc nội trợ chăm sóc gia đình của chị Mai được xem là lao động có thu nhập nên chị hoàn toàn có quyền đối với các tài sản chung mà vợ chồng anh chị tạo dựng được trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, việc anh Minh biết tình trạng chị Mai phải phụ thuộc tài chính vào anh nên gây sức ép cho chị Mai mỗi khi vợ chồng anh chị mâu thuẫn có thể được coi là hành vi thuộc vào nhóm hành vi bạo lực kinh tế. Anh Minh nên nhận thức được hành vi của mình không đúng cả về mặt đạo đức, lẫn quy định pháp luật để thay đổi cách suy nghĩ, cách ứng xử về vấn đề này. Nếu anh Minh cố tình không chịu hiểu và thay đổi hành vi gây bạo lực kinh tế đối với chị thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chị Quỳnh phát hiện ra chồng chị, anh Cần những ngày không về nhà bảo đi công tác sống với một người con gái khác tên là Bôn. Chị Quỳnh đã đến gặp và yêu cầu Bôn chấm dứt chung sống bất hợp pháp với anh Cần. Bôn không chấp nhận mà còn tuyên bố: “tôi chẳng làm gì bất hợp pháp. Anh Bôn yêu tôi đến đây sống với tôi thì tôi chấp nhận, tôi có tranh cướp với ai đâu”. Mâu thuẫn giữa vợ chồng chị Quỳnh ngày càng gay gắt khi anh Cần không chấm dứt với chị Bôn cũng không muốn bỏ vợ. Trong trường hợp này, hòa giải viên phải các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Cần chồng chị Quỳnh chung sống như vợ chồng với chị Bôn nhưng không muốn bỏ vợ
2. Phân tích

Anh Cần chung sống như vợ chồng với chị Bôn bị chị Quỳnh phát hiện và yêu cầu chấm dứt nhưng anh Cần không muốn bỏ vợ cũng như bạn gái là Bôn.

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Cần và chị Bôn.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình quy định những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.


2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.


4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.


5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.


Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


2. Cấm các hành vi sau đây:


a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;


b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;


c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;


e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;


g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;


h) Bạo lực gia đình;


i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.


3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.


4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:


d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;


đ) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi;


e) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:


a) Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân;


b) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ.”

Điều 182 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng như sau:

“1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại nêu trên để phân tích, giải thích cho anh Cần và chị Bôn hiểu, nếu anh Cần và chị Bôn không chấm dứt vi phạm pháp luật cả hai người có thể bị xử phạt hành chính. Nếu đã bị xử phạt hành chính mà anh Cần và chị Bôn vẫn cố tình không chấm dứt chung sống, thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Anh Quốc và chị Mai yêu nhau và quyết định sẽ kết hôn nhưng Bố của anh Quốc là ông Cường không đồng ý vì cho rằng ông nội của anh Quốc  và cụ ngoại của chị Mai là anh em con chú con bác nên anh Quốc không thể kết hôn với chị Mai. Mâu thuẫn đã xảy ra giữa anh Quốc và ông Cường. Trong trường hợp này, là hòa giải viên phải các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Quốc muốn kết hôn với chị Mai nhưng bố của anh Quốc là ông Cường không đồng ý
2. Phân tích

Ông Cường bố anh Quốc không đồng ý cho anh kết hôn với chị Mai vì ông nội của anh Quốc  và cụ ngoại của chị Mai là anh em con chú con bác.

Mâu thuẫn đã phát sinh giữa ông Cường và anh Quốc.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Khoản 17, khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:


- Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.


-  Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.


Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


2. Cấm các hành vi sau đây:


a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;


b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;


c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;


e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;


g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;


h) Bạo lực gia đình;


i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.


3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.


4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.


Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:


a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;


b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;


c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;


d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, gồm:


- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;


- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;


- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác.

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác.

Điều 181 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện như sau:
Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm”.

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại khoản 17, khoản 18 Điều 3, Điều 5, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình và Điều 56 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, Điều 181 Bộ luật Hình sự để ông Cường hiểu anh Quốc và chị Mai không thuộc trường hợp Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cấm kết hôn. Như vậy, anh Quốc và chị Mai có quyền kết hôn với nhau. Mọi hành vi cản trở việc kết hôn giữa anh Quốc và chị Mai với lý do vì 2 người có quan hệ họ hàng là vi phạm pháp luật. Nếu anh Quốc và chị Mai đều đã đủ tuổi kết hôn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì  anh Quốc và chị Mai được kết hôn với nhau. Quan hệ giữa gia đình anh Quốc và chị Mai không thuộc điều cấm kết hôn theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Nếu ông Cường cố tình cản trở hôn nhân của anh Quốc và chị Mai thì ông có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Vợ chồng anh Hải và chị Nhơn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, sổ tiết kiệm do anh Hải đứng tên. Vì muốn mở quán cà phê, anh Hải bàn với vợ rút khoản tiền tiết kiệm để đầu tư kinh doanh. Chị Nhơn không đồng ý, vì chị muốn để dành số tiền này cho các con ăn học. Anh Hải đã tự ý rút số tiền tiết kiệm đó vì cho rằng mình là chủ gia đình nên có toàn quyền quyết định những việc lớn trong gia đình. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gay gắt, anh chị thường xuyên to tiếng với nhau. Trong trường hợp này,  hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Anh Hải rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh mặc dù chị Nhơn không đồng ý
2. Phân tích

Hai vợ chồng anh Hải và chị Nhơn có gửi tiết kiệm. Anh Hải đã rút tiền tiết kiệm để kinh doanh mặc dù chị Nhơn không đồng ý.
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Hải và chị Nhơn.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Điều 17 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:


Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình và các luật khác có liên quan.


Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.


2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.


3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung như sau:

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.


2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:


a) Bất động sản;


b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;


c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Điều 13 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình như sau:


1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;


b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới;


c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.


2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.


b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới;


c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;


d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.


3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.


4. Biện pháp khắc phục hậu quả:


a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 nêu trên;


b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 nêu trên;


c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 nêu trên.”

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết

Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 17, Điều 29, Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình và Điều 13 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP để giải thích cho anh Hải hiểu rằng vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Việc anh anh Hải tự ý dùng số tiền tiết kiệm chung của vợ chồng để đầu tư kinh doanh mà không được sự đồng ý của vợ là vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Nếu anh Hải không cho vợ tham gia định đoạt tài sản chung của gia đình vì cho rằng người chồng mới là trụ cột gia đình thì anh Hải còn bị xử phạt theo quy định nêu trên.
Chị Hoa muốn mở một cửa hàng bán quần áo để lo cho cuộc sống của gia đình nhưng anh Tú,  chồng chị Hoa không đồng ý vì cho rằng chị Hoa chưa lường trước hết những rủi ro trong kinh doanh. Chị Hoa đòi chia một phần tài sản chung để chị mở cửa hàng nhưng anh Tú cũng không đồng ý . Hai vợ chồng mâu thuẫn vì không thống nhất được với nhau. Trong trường hợp này,  hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?

1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Chị Hoa muốn chia một phần tài sản chung để mở cửa hàng nhưng anh Tú không đồng ý
2. Phân tích

Chị Hoa muốn mở cửa hàng nhưng anh Tú không đồng ý. Do đó, chị muốn chia một phần tài sản chung để mở cửa hàng.
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Tú và chị Hoa.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình dưới đây; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.


3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình dưới dây.


Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định  về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu như sau:

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;


2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:


a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;


b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;


c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;


d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;


đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;


e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.


Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình  quy định về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 dưới đây và tại các Điều 60 (Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn), Điều 61 (Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình), Điều 62 (Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn), Điều 63 (Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn) và 64 (Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh) Luật hôn nhân và gia đình.


Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 dưới đây và tại các Điều 60 (Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn), Điều 61 (Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình), Điều 62 (Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn), Điều 63 (Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn) và 64 (Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh) Luật hôn nhân và gia đình để giải quyết.


2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:


a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;


b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;


c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;


d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.


3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.


4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.


Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.


5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.


6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”
b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.


4. Cách giải quyết

 Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại 38 Luật Hôn nhân và gia đình để hướng dẫn cho chị Hoa nên thuyết phục chồng đồng ý với nguyện vọng chính đáng của mình, nếu không thỏa thuận được với chồng về việc chia một phần tài sản chung, chị Hoa có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Sau khi thi trượt đại học Dũng (17 tuổi) cùng một số bạn học có ý định mở cửa hàng kinh doanh nên đã đề nghị bố mẹ là anh Bảo và chị Hồng đưa lại toàn bộ số tiền mà ông nội cho Dũng khi qua đời  để góp vốn. Nghe Dũng trình bày về kế hoạch kinh doanh, anh Bảo nhận định lĩnh vực kinh doanh này cần nguồn vốn lớn, tính rủi ro cao và với sự hạn chế về kiến thức cũng như các kỹ năng quản lý của con và các bạn thì nguy cơ thua lỗ là điều không tránh khỏi, nên không đồng ý giao lại số tiền trên cho cháu. Tuy nhiên, Dũng không hiểu, nên nhất quyết đòi anh Bảo và chị Hồng trả số tiền đó. Mẫu thuẫn đã xảy ra. Trong trường hợp này,  hòa giải viên phải thực hiện các bước hòa giải như thế nào?
1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân

Dũng muốn góp vốn kinh doanh với bạn bằng số tiền ông nội để lại cho Dũng trước khi qua đời nhưng bố, mẹ Dũng là anh Bảo và chị Hồng không đồng ý.
2. Phân tích

 Anh Bảo và chị Hồng không đồng ý cho con trai là Dũng sử dụng số tiền ông nội để lại cho Dũng trước khi qua đời để kinh doanh vì kiến thức và kỹ năng quản lý của con có hạn, nguy cơ thua lỗ là điều không tránh khỏi.
Mâu thuẫn đã phát sinh giữa anh Bảo, chị Hồng và con trai Dũng.

3. Căn cứ giải quyết

Để giải quyết vụ việc trên, hòa giải viên căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam để thực hiện hòa giải cho hai bên.

a) Căn cứ pháp lý


“Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền có tài sản riêng của con

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.


2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.


3. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.


Điều 76 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về  quản lý tài sản riêng của con như sau:

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.


2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.


3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.


Điều 77 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự như sau:

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.


2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.


3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện”.

b) Căn cứ về đạo đức, văn hóa, truyền thống: Vận dụng truyền thống đạo lý tốt đẹp của Việt Nam.

4. Cách giải quyết 
Hòa giải viên khi được phân công tiến hành hòa giải trên cơ sở quy định tại Điều 75, Điều 76, Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình để anh bảo và chị Hồng biết rằng,  con của chị đã hơn 17 tuổi, cháu có quyền quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, do cháu chưa đủ 18 tuổi nên khi cháu cần tài sản đó để góp vốn kinh doanh thì bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ tức là của hai vợ chồng chị. Vợ chồng chị cũng nên giải thích các quy định của pháp luật để cháu hiểu, đồng thời có thể tham gia góp ý, hỗ trợ để xây dựng kế hoạch kinh doanh khác phù hợp và khả thi hơn với lứa tuổi của cháu.
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